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BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN 

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2007

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN

Mã 

số 

Thuyết

 minh Số cuối năm Số đầu năm

A - TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 673,787,101,408 329,550,046,816

I. Tiền và các khoản tương đương tiền110 V.1 129,951,448,720 35,002,126,139

1 Tiền 111 129,951,448,720 35,002,126,139

2 Các khoản tương đương tiền112  -  - 

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn120 51,955,112,420  - 

1 Đầu tư ngắn hạn 121 V.2 51,955,112,420  - 

2 Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn129  -  - 

III. Các khoản phải thu ngắn hạn130 257,381,961,730 166,439,693,208

1 Phải thu khách hàng 131 V.3 235,438,777,884 154,257,342,331

2 Trả trước cho người bán 132 V.4 2,562,339,891 11,262,957,188

3 Phải thu nội bộ ngắn hạn 133  -  - 

4 Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng134  -  - 

5 Các khoản phải thu khác 135 V.5 19,380,843,955 1,419,393,689

6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi139  - -500,000,000

IV. Hàng tồn kho 140 230,278,977,520 121,353,384,036

1 Hàng tồn kho 141 V.6 230,278,977,520 121,853,384,036

2 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho149  - -500,000,000

V. Tài sản ngắn hạn khác 150 4,219,601,018 6,754,843,433

1 Chi phí trả trước ngắn hạn 151 V.7 980,030,489 2,933,539,019

2 Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ152  -  - 

3 Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước154 V.8  - 465,772,645

4 Tài sản ngắn hạn khác 158 V.9 3,239,570,529 3,355,531,769
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TÀI SẢN

Mã 

số 

Thuyết

 minh Số cuối năm Số đầu năm

B - TÀI SẢN DÀI HẠN 200 268,421,463,379 153,296,767,880

I. Các khoản phải thu dài hạn 210 114,269,612 199,817,447

1 Phải thu dài hạn của khách hàng211  -  - 

2 Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc212  -  - 

3 Phải thu dài hạn nội bộ 213  -  - 

4 Phải thu dài hạn khác 218 V.10 114,269,612 199,817,447

5 Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi219  -  - 

II. Tài sản cố định 220 228,781,351,908 148,141,697,795

1 Tài sản cố định hữu hình 221 V.11 111,294,945,868 81,119,305,562

Nguyên giá 222 168,877,796,585 115,898,558,723

Giá trị hao mòn lũy kế 223 -57,582,850,717 -34,779,253,161

2 Tài sản cố định thuê tài chính224  -  - 

Nguyên giá 225  -  - 

Giá trị hao mòn lũy kế 226  -  - 

3 Tài sản cố định vô hình 227 V.12 105,272,542,979 62,047,309,285

Nguyên giá 228 105,546,304,679 62,047,309,285

Giá trị hao mòn lũy kế 229 -273,761,700  - 

4 Chi phí xây dựng cơ bản dở dang230 V.13 12,213,863,061 4,975,082,948

III. Bất động sản đầu tư 240  -  - 

Nguyên giá 241  -  - 

Giá trị hao mòn lũy kế 242  -  - 

IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn250 38,224,890,200 1,608,800,000

1 Đầu tư vào công ty con 251 V.14 2,550,000,000  - 

2 Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh252  -  - 

3 Đầu tư dài hạn khác 258 V.15 35,674,890,200 1,608,800,000

4 Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn259  -  - 

V. Tài sản dài hạn khác 260 1,300,951,659 3,346,452,638

1 Chi phí trả trước dài hạn 261 V.16  - 3,346,452,638

2 Tài sản thuế thu nhập hoãn lại262  -  - 

3 Tài sản dài hạn khác 268 1,300,951,659  - 

TỔNG CỘNG TÀI SẢN 270 942,208,564,787 482,846,814,696

 -  - 
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NGUỒN VỐN

Mã 

số 

Thuyết

 minh Số cuối năm Số đầu năm

A - NỢ PHẢI TRẢ 300 290,631,417,938 312,405,792,075

I. Nợ ngắn hạn 310 289,817,842,651 291,128,018,733

1 Vay và nợ ngắn hạn 311 V.17 43,429,861,416 167,870,131,080

2 Phải trả người bán 312 V.18 55,642,007,085 18,478,133,329

3 Người mua trả tiền trước 313 293,206,185 169,083,872

4 Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước314 V.19 2,354,571,301 356,653,611

5 Phải trả người lao động 315 V.20 40,455,717,787 32,548,008,761

6 Chi phí phải trả 316 V.21 108,584,441,430 40,891,732,687

7 Phải trả nội bộ 317  -  - 

8 Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng318  -  - 

9 Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác319 V.22 39,058,037,447 30,814,275,393

10 Dự phòng phải trả ngắn hạn320  -  - 

II. Nợ dài hạn 330 813,575,287 21,277,773,342

1 Phải trả dài hạn người bán 331  -  - 

2 Phải trả dài hạn nội bộ 332  -  - 

3 Phải trả dài hạn khác 333 V.23 46,792,342 21,017,951,583

4 Vay và nợ dài hạn 334  -  - 

5 Thuế thu nhập hoãn lại phải trả335  -  - 

6 Dự phòng trợ cấp mất việc làm336 V.24 766,782,945 259,821,759

7 Dự phòng phải trả dài hạn 337  -  - 

B - NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU400 651,577,146,849 170,441,022,621

I. Vốn chủ sở hữu 410 635,748,308,139 161,305,907,399

1 Vốn đầu tư của chủ sở hữu 411 V.25 200,000,000,000 80,000,000,000

2 Thặng dư vốn cổ phần 412 V.25 378,761,392,824  - 

3 Vốn khác của chủ sở hữu 413  -  - 

4 Cổ phiếu quỹ 414  -  - 

5 Chênh lệch đánh giá lại tài sản415  -  - 

6 Chênh lệch tỷ giá hối đoái 416  -  - 

7 Quỹ đầu tư phát triển 417 V.25 33,805,735,625 52,597,657,824

8 Quỹ dự phòng tài chính 418 V.25 21,962,409,519 11,794,953,505

9 Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu419  -  - 

10 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối420 V.25 1,218,770,171 16,913,296,070

11 Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản421  -  - 

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác430 15,828,838,710 9,135,115,222

1 Quỹ khen thưởng, phúc lợi 431 V.26 15,828,838,710 9,135,115,222

2 Nguồn kinh phí 432  -  - 

3 Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định433  -  - 



TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN440 942,208,564,787 482,846,814,696

 -  - 
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CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

CHỈ TIÊU

Thuyết

 minh Số cuối năm Số đầu năm

1 Tài sản thuê ngoài  -  - 

2 Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công -  - 

3 Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược -  - 

4 Nợ khó đòi đã xử lý  -  - 

5 Ngoại tệ các loại:

USD 61,458.45 96,072.57

EUR 368 354.7

BATH 41,592.00 41,592.00

HKD 3,731.00 3,731.00

JPY 22,000.00 22,000.00

NDT 3,515.00 715

MACAU 20 20

CAD 100 100

REAL 25,000.00 25,000.00

6 Dự toán chi sự nghiệp, dự án  -  - 

Cần Thơ, ngày 17 tháng 02 năm 2008

______________________________________ _____________

Đặng Phạm Huyền NhungBùi Minh Đức Lê Chánh Đạo

Người lập biểu Quyền Kế toán trưởng Phó Tổng Giám đốc



Đơn vị tính: VND


